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	Phụ lục II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh)




	STT
	Tên công trình
	Huyện
	Địa điểm
(xã, phường)
	Diện tích
quy hoạch (ha)
	Diện tích 
hu hồi (ha)
	Trong đó:
	Cơ sở đề xuất

	
	
	
	
	
	
	Đất trồng
lúa (ha)
	

	
	A. Danh mục các dự án
	
	
	
	
	
	

	
	1. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà máy sản xuất nhôm thép định hình và nhà máy sản xuất kính xây dựng 
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	1,40
	
	1,00
	Văn bản số 1740/UBND-KT; số 1741/UBND-KT và Văn bản số 1742/UBND-KT ngày 14/6/2012 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu về việc chấp thuận điều chỉnh chủ đầu tư và tiếp tục thực hiện dự án

	2
	Công ty TNHH Sản xuất vật liệu và Xây dựng Vĩnh Hải
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	2,24
	
	0,20
	Các Văn bản số 672, 673, 674/UBND-KT ngày 27/02/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án của Công ty TNHH Sản xuất vật liệu và Xây dựng Vĩnh Hải tại xã Thiện Tân

	3
	Cơ sở gia công hàng thủ công mỹ nghệ từ mây tre, lục bình, dây nhựa (ông Lê Đức Tiến)
	Trảng Bom
	Đông Hòa
	0,99
	
	0,99
	VB số 2904/UBND-VP ngày 23/5/2016 về việc chấp thuận cho ông Lê Tiến Đức lập thủ tục đầu tư cơ sở mây tre đan

	
	2. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	
	
	
	
	
	

	4
	Mỏ đá Thiện Tân 2 

Trong đó:
- Khu vực khai thác là 29,5 ha

- Khu công trình phụ trợ là 9,3 ha
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	38,70
	
	6,00
	Giấy phép khai thác số 1362/GP-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai và phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty CP XD và SX VLXD Biên Hòa tại Văn bản số 4817/UBND-CNN ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh

	5
	Mỏ đá Thiện Tân 4 (khu vực khai thác của Công ty CP khoáng sản 623 Đồng Nai)
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	30,80
	
	5,00
	Giấy phép khai thác số 2527/GP-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

	6
	Mỏ đá Thiện Tân 7
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	12,00
	
	9,50
	Giấy phép khai thác khoáng sản số 330/GP-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

	
	3. Đất giao thông
	
	
	
	
	
	

	7
	Mở rộng đường Nhà máy nước Thiện Tân lên 9,5 m
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	1,70
	1,70
	0,50
	Văn bản số 11742/UBND-CNN ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh dự án BOT đường 768

	8
	Mở rộng đường Bảo Hòa - Long Khánh
	Xuân Lộc
	Xuân Định, Bảo Hòa
	6,00
	5,61
	1,60
	Văn bản số 10167/UBND-CNN ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh và Báo cáo số 124/BC-QLDA ngày 19/4/2016 của Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc về việc các công trình dự kiến thu hồi đất xây dựng 2016

	9
	Mở rộng đường Xuân Hiệp -
Lang Minh
	Xuân Lộc
	Xuân Hiệp, Lang Minh
	12,00
	3,85
	3,40
	Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện, Báo cáo số 124/BC-QLDA ngày 19/4/2016 của Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc về việc các công trình dự kiến thu hồi đất xây dựng 2016

	
	4. Đất thủy lợi
	
	
	
	
	
	

	10
	Hệ thống thoát nước Khu tái định cư 3,8 ha Tân An
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,04
	0,04
	0,04
	Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước Khu tái định cư 3,8 ha Tân An

	
	5. Đất cơ sở văn hóa
	
	
	
	
	
	

	11
	Trung tâm Văn hóa xã Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	2,50
	
	1,60
	Văn bản số 1129/UBND-KT ngày 26/3/2015 của UBND; dự án đã thông qua thu hồi đất tại Nghị Quyết số 144/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân; bổ sung thông qua danh mục có sử dụng đất trồng lúa

	
	6. Đất cụm công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	12
	Cụm công nghiệp Tân An (trong đó: Công ty TNHH Hoàng Bảo Lâm 3,5 ha; Công ty TNHH Hố Nai 5,7 ha; DNTN Nguyễn Phi Hùng 5 ha, Công ty TNHH Phúc Lộc Thịnh Phát 2 ha) và phần diện tích còn lại
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	40,00
	40,00
	10,00
	Phục vụ nhu cầu thực hiện dự án của các dự án trên địa bàn huyện

	
	7. Đất nông nghiệp khác
	
	
	
	
	
	

	13
	Trang trại chăn nuôi 
	Vĩnh Cửu
	Trị An
	2,90
	
	1,80
	Nhu cầu của địa phương

	
	B. Chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	
	
	

	1
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	TP. Biên Hòa
	Các phường, xã
	5,00
	
	5,00
	Theo nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	2
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp khác không phải là đất ở
	TP. Biên Hòa
	Các phường, xã
	5,00
	
	5,00
	Theo nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	3
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp phải xin phép
	TP. Biên Hòa
	Các phường, xã
	5,00
	
	5,00
	Theo nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	4
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	0,73
	
	0,73
	Theo nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	5
	Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp phải xin phép
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	5,00
	
	5,00
	Theo nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	6
	Chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác trong vùng phát triển chăn nuôi
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	24,50
	
	8,50
	Theo nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	7
	Chuyển từ đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	Trảng Bom
	Các xã, thị trấn
	6,00
	
	1,50
	Theo nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	8
	Đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm 
	Vĩnh Cửu
	Các xã , thị trấn
	7,00
	
	7,00
	Theo nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	9
	Đất trồng lúa sang đất nông
nghiệp khác 
	Vĩnh Cửu
	Các xã , thị trấn
	1,80
	
	1,80
	Theo nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	10
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	Vĩnh Cửu
	Các xã , thị trấn
	2,00
	
	2,00
	Theo nhu cầu chuyển mục đích của địa phương

	11
	Chuyển từ đất chuyên trồng lúa sang đất ở
	Xuân Lộc
	Các xã , thị trấn
	0,02
	
	0,02
	Theo nhu cầu chuyển mục đích của địa phương


CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Cường
